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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I.MỤC TIÊU.
1. Năng lực.    
[bookmark: _Hlk88398626]* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. Câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	TT
	
Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm
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	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
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	Mạch nội dung 3
	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
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	Tổng câu
	9
	1
	3
	1
	2
	1
	2
	
	10

	Tỉ lệ %
	42,5%
	27,5%
	25%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


V. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA.
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm hôn nhân
- Nêu được vai trò của hôn nhân
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về hôn nhân
		2
	
	
	
	5

	
	
	Thông hiểu: Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
	
	
	2
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với hôn nhân.
	
	
	
	1
	

	2
	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 
	Nhận biết:
 - Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	5
	
	
	
	7




	
	
	Thông hiểu: 
- Phân tích được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nhận xét, đánh giá được hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: Nêu được các cách vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	
	
	1
	
	

	3
	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
	Nhận biết: 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
	3
	
	
	
	
5










	
	
	Thông hiểu: Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
	
	2
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao: 
- Lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi.
	
	
	
	1
	

	Tổng
	10
	4
	3

	2
	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	42,5%
	27,5%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	70%
	30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA.
A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ?
A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.
B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.
C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.
D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Câu 2: Kết hôn là
A. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn
B. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng ký kết hôn
C. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký kết hôn
D. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự nguyện và đăng kí kết hôn
Câu 3: Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên
C. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên
D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 4: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
A. xây dựng gia đình hạnh phúc
 B. củng cố tình yêu lứa đôi
C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
D. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
Câu 5: Nhận định nào sau đây sai?
A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình
B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái
C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
Câu 6: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
B. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp
C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 7: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
A. Kinh doanh.      B. Lao động.                  C. Sản xuất.           D. Buôn bán.
Câu 8: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
A. Tiền.               B. Sản vật.                 C. Sản phẩm.                D. Thuế.
Câu 9: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
A. Từ 1 – 2 năm.        B. Từ 2 – 3 năm.       C. Từ 2 – 5 năm.      D. Từ 2 – 7 năm.
Câu 10: Cửa hàng D bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân viên tiếp thị tại 1 nơi khác đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy vậy bà chủ cửa hàng D đã mua số thuốc giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận cao. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người dân tố cáo thì chủ cửa hàng D bị phạt bao nhiêu năm?
A. Từ 1 – 5 năm.         B. Từ 2 – 3 năm.         C. Từ 2 – 4 năm.     D. Từ 2 – 7 năm.
Câu 11: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
C. Quyền tự do kinh doanh.
D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 12: Các hoạt động thể hiện lao động tự giác là ?
A. Gíup đỡ bố mẹ làm việc nhà.
B. Tự giác làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở.
C. Đi làm đúng giờ.
D. Cả A,B,C.
Câu 13: Quyền của người lao động là gì?
A. Được hưởng tất cả các chế độ của người lao động theo đúng quy luật.
B. Bị cắt các ngày nghỉ theo quy định.
C.Được tham gia bảo hiểm đầy đủ.
D. Cả A, C.
Câu 14: Nghĩa vụ của người công dân là ?
A. Chấp hành đúng kỉ cương nề nếp do công ty đặt ra.  B. Đi làm đúng giờ.
C. Không đánh nhau cãi nhau trong công ty.                 D. Cả A,B,C.
Câu 15: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A.Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 16: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?
A. Quyền tự do kinh doanh.                   B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền được tuyển dụng lao động.     D. Quyền bóc lột sức lao động.
B.Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Anh Đức và chị Hoa là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản.
- Theo em, lí do "tự do lựa chọn" của anh Đức và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
- Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?
Câu 2 (2 điểm): Thế nào là quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
Câu 3 (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động cuả công dân?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. Trắc nghiệm (4,0 điểm)-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1-A
	2-A
	3-A
	4-D
	5-B
	6-A
	7-A
	8-D

	Câu
	9-D
	10-D
	11-C
	12-D
	13-D
	14-D
	15-A
	16-C


B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
* Theo em, lí do "tự do lựa chọn" của anh Đức và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
[bookmark: _Hlk154564607]- Lí do "tự do lựa chọn" của anh Đức và chị Hoa trong trường hợp này là không đúng, vì họ đã vi phạm khoảng 13, điều 8. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi 3 đời...." anh, chị em, con chú con bác" (1,0 điểm)
* Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?
- Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ không hợp pháp, vì họ đã vi phạm những điều cấm kết hôn mà pháp luật quy định (1,0 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm): Thế nào là quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? 
 - Kinh doanh: Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận.(0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk154564674]- Quyền tự do kinh doanh là công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và qui mô kinh doanh. Tuy nhiên người kinh doanh phải tuân theo qui định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước... .(0,5 điểm)
- Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung. (như an ninh, quốc phòng, nhà lương cho công chức nhà nước, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường…).(0,5 điểm)
- Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. .(0,5 điểm)
Câu 3 (2,0 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động cuả công dân?
- Quyền: Công dân tự do được sử dụng sức lao động của mình để làm những công việc có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. .(0,5 điểm)
- Nghĩa vụ: Mỗi người phải có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì sự phát triển đất nước.(0,5 điểm)
- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động. .(0,5 điểm)
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; Cấm lạm dụng người lao động dưới 18 tuổi; Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động. .(0,5 điểm)
Phú Đông, ngày 01 tháng 03 năm 2024

[bookmark: _Hlk154562035]
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